
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ✓; Nội dung không đúng thì để trống:  ) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ✓; Giảng viên thỉnh giảng 

Ngành: Điện tử; Chuyên ngành: Điện Tử - Viễn Thông 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Trần Trung Duy 

2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1984; Nam ✓; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Tổ 3, Đông Bắc, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Tổ 3, Đông 

Bắc, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0938967217; 

E-mail: trantrungduy@ptithcm.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng, năm 08,2013 đến tháng, năm 07,2021: Giảng viên khoa Viễn thông 2 (08/2013 đến 02/2016); Trưởng 

bộ môn vô tuyến, Khoa Viễn thông 2 (03/2016 đến 11/2020); Phó Phòng Đào Tạo và Khoa Học Công nghệ 

(06/2021 đến nay) tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh 

Chức vụ: Hiện nay: Phó Phòng Đào Tạo và Khoa Học Công nghệ; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Phòng Đào 

Tạo và Khoa Học Công nghệ 

Cơ quan công tác hiện nay: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn thông, cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ cơ quan: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan: 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): 

Mẫu số 01

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:............. 



8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ... 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 10 tháng 10 năm 2007, số văn bằng: 07076/20KH2/2005, ngành: Điện Tử, 

chuyên ngành: Viễn Thông; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Đại học Bách Khoa, TP. Hồ Chí Minh 

- Được cấp bằng TS [5] ngày 16 tháng 08 năm 2013, số văn bằng: Do nước ngoài cấp, ngành: Điện Tử, 

chuyên ngành: Điện Tử – Viễn Thông; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Ulsan, Hàn Quốc 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ... 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 

thông 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Điện-Điện tử-Tự động hóa 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Các hướng nghiên cứu chính

1. Truyền thông cộng tác (Cooperative Communication)/Truyền thông đa chặng cộng tác (Cooperative 

Multi–hop Communication) 

2. Vô tuyến nhận thức (Cognitive Radio)

3. Bảo mật lớp vật lý (Physical Layer Security)

4. Khiếm khuyết phần cứng (Hardware Impairments)

5. Mã Fountain (Fountain Codes)

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 1 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 17 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức 

danh GS không cần kê khai nội dung này); 

- Đã hoàn thành 2 đề tài NCKH cấp Nhà nước; 9 đề tài NCKH cấp Cơ sở; 

- Đã công bố (số lượng) 90 bài báo khoa học, trong đó 43 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc 

tế: 0 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen thưởng



1

Khen Thưởng Cá Nhân có 

Thành Tích Nổi Bật Trong 

Nghiên Cứu Khoa Học năm 

2019

Cơ Sở 2019

2 Chiến Sỹ Thi Đua Cấp Cơ Sở Cơ Sở 2018

3
Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ 

Thông Tin Truyền Thông
Bộ 2017

4 Chiến Sỹ Thi Đua Cấp Cơ Sở Cơ Sở 2015

5

Khen Thưởng các cá nhân có 

thành tích NCKH được chọn 

tham gia sự kiện Thủ tướng 

Chính Phủ gặp mặt các nhà 

Khoa Học Trẻ tiêu biểu

Cơ Sở 2015

6

Khen Thưởng Các Cá Nhân có 

Thành Tích NCKH xuất sắc 

Trong năm 2017

Cơ Sở 2018

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết 

định): 

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định
Thời hạn 

hiệu lực

Không có

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Ứng viên đã công tác tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh đã được 8 năm. 

Trong đó, giai đoạn từ năm 2013 đến 2014, ứng viên giảng dạy với hợp đồng giảng viên tập sự. Từ 01/2015 đến 

07/2021, với vai trò giảng viên/trưởng bộ môn/phó Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ, ứng viên luôn hoàn 

thành tốt /vượt mức nhiệm vụ giảng dạy (khối lượng giờ định mức hàng năm) và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

(số giờ nghiên cứu khoa học quy định hàng năm). 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số 06 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng 



viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn
Số lượng 

ThS/CK2/BSNT 

đã hướng dẫn

Số đồ án, 

khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp

Tổng số 

giờ giảng 

trực 

tiếp/Số 

giờ quy 

đổi/Số 

giờ định 

mức(*)
Chính Phụ ĐH SĐH

1 2015-2016 397.76 90 487.76

2 2016-2017 471.98 45 516.98

3 2017-2018 1 336.2 135 471.2

03 năm học cuối

4 2018-2019 1 458.48 528.48

5 2019-2020 397.32 90 487.32

6 2020-2021 2 1 2 174.24 354.24

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định 

số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 

15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 

47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành 

kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn 

giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh 

giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài ✓: 

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm 

- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS ✓ hoặc TSKH ; Tại nước: Hàn Quốc năm 2013 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước : 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp: 



c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài : 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng Tiến Sỹ nước ngoài 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT

Họ tên NCS 

hoặc HVCH/ 

CK2/ BSNT

Đối tượng
Trách nhiệm 

hướng dẫn
Thời gian 

hướng dẫn từ 

... đến ...

Cơ 

sở 

đào 

tạo

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết 

định cấp 

bằng

NCS

HVCH/ 

CK2/ 

BSNT

Chính Phụ

1 Đặng Thế Hùng X X
05/2017 đến 

07/2021

Học 

Viện 

Kỹ 

Thuật 

Quân 

Sự

2021

2
Nguyễn Xuân 

Tuyên
X X

11/2019 đến 

08/2020

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

08/2020



3 Đỗ Chung Lập X X
01/2019 đến 

10/2019

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

10/2019

4 Ngô Văn Thịnh X X
06/2018 đến 

03/2019

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

20/03/2019



5
Võ Trần Nhật 

Phương
X X

06/2018 đến 

03/2019

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

20/03/2019

6
Nguyễn Việt 

Trọng Khánh
X X

11/2017 đến 

08/2018

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

24/08/2018



7
Nguyễn Quang 

Khải
X X

11/2017 đến 

08/2018

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

24/08/2018

8
Lê Thị Hồng 

Ngọc
X X

06/2017 đến 

02/2018

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

02/02/2018



9 Đặng Minh Thái X X
06/2017 đến 

02/2018

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

2/2/2018

10 Võ Văn Thắng X X
01/2017 đến 

10/2017

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

18/10/2017



11 Vũ Tiến Trực X X
01/2017 đến 

10/2017

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

18/10/2017

12
Dương Huỳnh 

Quang Phúc
X X

01/2017 đến 

10/2017

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

18/10/2017



13 Võ Anh Trung X X
01/2016 đến 

09/2016

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

27/09/2016

14 Phạm Quốc Hưng X X
01/2016 đến 

09/2016

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

27/09/2016



15 Mai Văn Mãi X X
01/2016 đến 

09/2016

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

27/09/2016

16
Nguyễn Quốc 

Điền
X X

03/2015 đến 

11/2015

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

11/11/2015



17
Phùng Mạnh 

Quỳnh
X X

03/2015 đến 

11/2015

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

11/11/2015

18 Trần Văn Hiếu X X
02/2014 đến 

12/2014

Học 

viện 

Công 

nghệ 

Bưu 

chính 

Viễn 

thông, 

cơ sở 

tại 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh

31/12/2014

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 



TT Tên sách

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD)

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản

Số 

tác 

giả

Chủ 

biên 

Phần 

biên 

soạn 

(từ 

trang 

... 

đến 

trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (Số 

văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách)

Không có

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do 

nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 () 

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, 

ISBN (nếu có). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần 

ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT

Tên nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ 

(CT, ĐT...)

CN/PCN/TK
Mã số và cấp 

quản lý

Thời gian thực 

hiện

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, 

tháng, năm) 

/ Kết quả

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ



1

Nâng cao hiệu 

năng mạng vô 

tuyến chuyển 

tiếp sử dụng 

các giao thức 

truyền đa 

chặng cộng tác 

dưới sự tác 

động của giao 

thoa đồng 

kênh và suy 

giảm phần 

cứng

CN

102.04-

2017.317, cấp 

Nhà nước

01/08/2018 đến 

01/08/2020
2021/Đạt

2

Đánh giá hiệu 

năng của 

những mạng 

chuyển tiếp vô 

tuyến dưới sự 

tác động của 

phần cứng 

không hoàn 

hảo

CN

102.01-

2014.33, cấp 

Nhà nước

01/03/2015 đến 

01/03/2017

06/2018 - 

Đạt

3

Nghiên cứu 

hiệu năng bảo 

mật mạng vô 

tuyến nhận 

thức dạng nền 

cộng tác sử 

dụng mã 

Fountain

CN

05-HV-2020-

RD_VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2020 đến 

30/11/2020

12/2020 - 

Đạt



4

Nâng cao hiệu 

năng mạng sử 

dụng mã 

Fountain với 

kỹ thuật đa 

truy nhập 

không trực 

giao (NOMA)

CN

11-HV-2019-

RD_VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2019 đến 

01/11/2019

12/2019 - 

Xuất Sắc

5

Đề xuất và 

đánh giá hiệu 

quả bảo mật 

thông tin cho 

mô hình 

MIMO sử 

dụng mã 

Fountain dưới 

sự ảnh hưởng 

của giao thoa 

đồng kênh

CN

09-HV-2018-

RD_VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2018 đến 

01/11/2018

12/2018 - 

Tốt

6

Nghiên cứu 

hiệu quả bảo 

mật lớp vật lý 

với mã 

Fountain sử 

dụng kỹ thuật 

phân tập phát 

TAS dưới sự 

ảnh hưởng của 

khiếm khuyết 

phần cứng

CN

07-HV-2017-

RD_VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2017 đến 

01/11/2017

12/2017 - 

Tốt

7

Khảo sát và đề 

xuất mô hình 

phân bố cho 

các điểm Wifi 

trong thành 

phố

CN

10-HV-2017-

RD_VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2017 đến 

01/11/2017

12/2017 - 

Tốt



8

Đánh giá sự 

tác động của 

suy hao phần 

cứng lên hiệu 

năng bảo mật 

của mạng 

chuyển tiếp vô 

tuyến

CN

08-HV-2016-

RD_VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2016 đến 

01/11/2016
12/2016-Tốt

9

Đánh giá hiệu 

năng bảo mật 

của hệ thống 

thứ cấp với kỹ 

thuật lựa chọn 

nút chuyển 

tiếp đơn phần 

trong vô tuyến 

nhận thức 

dạng nền

CN

08-HV-2015-

RD_VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2015 đến 

01/11/2015

12/2015 - 

Xuất Sắc

10

Nghiên cứu và 

đánh giá hiệu 

năng của hệ 

thống chuyển 

tiếp đa chặng 

dưới tác động 

của giao thoa 

đồng kênh và 

phần cứng 

không lý tưởng

CN

14-HV-2015-

RD_VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2015 đến 

01/11/2015

12/2015 - 

Xuất sắc
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Sự Tác Động 

Của Phần 

Cứng Không 

Hoàn Hảo Lên 

Hiệu Năng 

Của Hệ Thống 

Thứ Cấp 

Trong Vô 

Tuyến Nhận 

Thức Dạng 

Nền

CN

44-HV-2014-

RD-VT2, cấp 

Cơ sở

01/03/2014 đến 

01/11/2014

12/2014 - 

Tốt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH

Số 

tác 

giả

Là 

tác 

giả 

chính

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính 

tự 

trích 

dẫn)

Tập, 

số, 

trang

Tháng, 

năm 

công 

bố

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ



1

Secondary 

Spectrum 

Access in 

Cognitive 

Radio 

Networks 

Using 

Rateless 

Codes over 

Rayleigh 

Fading 

Channels 

2 Không
Wireless Personal 

Communications

Tạp chí 

Q3 - SCIE
07/2013

2

Adaptive 

Cooperative 

Decode-and-

Forward 

Transmission 

with Power 

Allocation 

under 

Interference 

Constraint 

2 Không
Wireless Personal 

Communications

Tạp chí 

Q3 - 

SCIE

06/2013

3

Performance 

Analysis of 

Incremental 

Amplify-and-

Forward 

Relaying 

Protocols 

with Nth Best 

Partial Relay 

Selection 

under 

Interference 

Constraint 

2 Không
Wireless Personal 

Communications

Tạp chí 

Q3 - 

SCIE

12/2012

https://doi.org/10.1007/s11277-013-1546-5
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https://doi.org/10.1007/s11277-013-1292-8
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4

Performance 

Analysis of 

Two-Way 

Hybrid 

Decode-and-
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Relaying 

Scheme with 

Relay 

Selection for 

Secondary 

Spectrum 
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2 Không
Wireless Personal 

Communications

Tạp chí 

Q3 - SCIE
04/2012

5

Outage 

Analysis of 

Cognitive 

Spectrum 

Sharing for 

Two-way 

Relaying 

Schemes 

with 

Opportunistic 

Relay 

Selection 

over i.n.i.d. 

Rayleigh 

Fading 

Channels 

2 Không
IEICE Transactions 

on Communications

Tạp chí 

Q3 - 

SCIE

01/2013

https://doi.org/10.1007/s11277-012-0616-4
https://doi.org/10.1007/s11277-012-0616-4
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6

Performance 

Analysis of 

Hybrid 

Decode-

Amplify-

Forward 

Incremental 

Relaying 

Cooperative 

Diversity 

Protocol 

using SNR-

based Relay 

Selection 

2 Không

Journal of 

Communications 

and Networks, 

ISSN 1229-2370

Tạp chí 

Q2 - SCIE
12/2012

7

Exact 

Outage 

Probability of 

Cognitive 

Two-Way 

Relaying 

Scheme with 

Opportunistic 

Relay 

Selection 

under 

Interference 

Constraint 

2 Không

IET 

Communications, 

ISSN 1751-8628

Tạp chí 

Q2 - 

SCIE

45 11/2012

8

Multi-hop 

Cooperative 

Transmission 

Using 

Fountain 

Codes over 

Rayleigh 

Fading 

Channels 

3 Không

Journal of 

Communications 

and Networks, 

ISSN 1229-2370

Tạp chí 

Q2 - 

SCIE

06/2012

https://ieeexplore.ieee.org/document/6412868
https://ieeexplore.ieee.org/document/6412868
https://ieeexplore.ieee.org/document/6412868
https://ieeexplore.ieee.org/document/6412868
https://ieeexplore.ieee.org/document/6412868
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https://ieeexplore.ieee.org/document/6412868
https://ieeexplore.ieee.org/document/6412868
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https://doi.org/10.1049/iet-com.2012.0235
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https://doi.org/10.1049/iet-com.2012.0235
https://doi.org/10.1049/iet-com.2012.0235
https://doi.org/10.1049/iet-com.2012.0235
https://doi.org/10.1049/iet-com.2012.0235
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
https://ieeexplore.ieee.org/document/6253087
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Cooperative 

Multi-relay 

Scheme for 

Secondary 

Spectrum 

Access 

3 Không

KSII Transactions 

on Internet and 

Information 

Systems, ISSN 

1976-7277

Tạp chí 

Q3 - SCIE
06/2010

10

A Novel 

Cooperative-

Aided 

Transmission 

in Multi-Hop 

Wireless 

Networks 

3 Không
IEICE Transactions 

on Communications

Tạp chí 

Q3 - 

SCIE

03/2010

11

A Simple 

Approximation 

for the 

Symbol Error 

Rate of 

Triangular 

Quadrature 

Amplitude 

Modulation 

2 Không
IEICE Transactions 

on Communications

Tạp chí 

Q3 - 

SCIE

03/2010

https://doi.org/10.3837/tiis.2010.06.005
https://doi.org/10.3837/tiis.2010.06.005
https://doi.org/10.3837/tiis.2010.06.005
https://doi.org/10.3837/tiis.2010.06.005
https://doi.org/10.3837/tiis.2010.06.005
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https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.716
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https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.716
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
https://doi.org/10.1587/transcom.E93.B.753
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A 

Cooperative 

Transmission 

Strategy 

using 

Entropy-

based Relay 

Selection in 

Mobile Ad-

hoc Wireless 

Sensor 

Networks 

with 

Rayleigh 

Fading 

Environments 

3 Không

KSII Transactions 

on Internet and 

Information 

Systems, ISSN 

1976-7277

Tạp chí 

Q3 - SCIE
02/2009

13

PER 

Analysis for 

Cooperative 

Multi-hop 

Transmission 

Protocol over 

Nakagami-m 

Fading 

Channels 

2 Không

Journal of 

Electromagnetic 

Engineering and 

Science (JEES)

- Hệ 

thống 

CSDL 

quốc tế 

khác

09/2012

14

Outage 

Analysis of 

Cooperative 

Transmission 

in Two-

Dimensional 

Random 

Networks 

over 

Rayleigh 

Fading 

Channels 

2 Không

Journal of 

Electromagnetic 

Engineering and 

Science (JEES)

- Hệ 

thống 

CSDL 

quốc tế 

khác

12/2011

https://doi.org/10.3837/tiis.2009.02.002
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Decode-and-

Forward 

Relaying 

Systems with 

Nth Best-

Relay 

Selection 

over 

Rayleigh 

Fading 

Channels 

2 Không

Journal of 

Electromagnetic 

Engineering and 

Science (JEES)

- Hệ 

thống 

CSDL 

quốc tế 

khác

03/2012

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

16

Performance 

Enhancement 

for Multihop 

Cognitive DF 

and AF 

Relaying 

Protocols 

under Joint 

Impact of 

Interference 

and 

Hardware 

Noises: 

NOMA for 

Primary 

Network and 

Best-Path 

Selection for 

Secondary 

Network 
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Wireless 

Communications 

and Mobile 

Computing, ISSN 

1530-8669
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Computer Science 

(NICS2015), Hội 

nghị Quốc tế, Hội 

nghị đăng trên hệ 

thống ISI (ISI 

Proceedings)

- ISI 09/2015

80

Secured 

Cooperative 

Cognitive 

Radio 

Networks 

with Relay 

Selection 

5 Không

IEEE Global 

Communications 

Conference 

(Globecom 2014), 

Hội nghị Quốc tế, 

Hội nghị đăng trên 

hệ thống ISI (ISI 

Proceedings)

- ISI
3074 - 

3079
12/2014

81

Secured 

Communication 

in Cognitive 

MIMO 

Schemes 

under 

Hardware 

Impairments 

3 Không

The International 

Conference on 

Advanced 

Technologies for 

Communications 

(ATC 2014), Hội 

nghị Quốc tế, Hội 

nghị đăng trên hệ 

thống ISI (ISI 

Proceedings)

- ISI
109-

112
10/2014

https://ieeexplore.ieee.org/document/7302214
https://ieeexplore.ieee.org/document/7302214
https://ieeexplore.ieee.org/document/7302214
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82

Interference 

Investigation 

for Cognitive 

Spectrum 

Sharing 

Networks 

with Reactive 

DF Relay 

Selection 

5 Không

The 9th 

International 

Conference on 

Communications 

and Networking in 

China (Chinacom 

2014), Hội nghị 

Quốc tế, Hội nghị 

đăng trên hệ thống 

ISI (ISI 

Proceedings)

- ISI 523-529 08/2014

83

Capacity 

Analysis of 

Multihop 

Decode and 

Forward over 

Rician 

Fading 

Channels 

3 Không

The International 

Conference on 

Computing, 

Management and 

Telecommunication

s (ComManTel 

2014), Hội nghị 

Quốc tế, Hội nghị 

đăng trên hệ thống 

ISI (ISI 

Proceedings)

- ISI
134-

139
04/2014

84

A Hybrid 

Spectrum 

Sharing 

Approach in 

Cognitive 

Radio 

Networks 

3 Không

The International 

Conference on 

Computing, 

Management and 

Telecommunication

s (ComManTel 

2014), Hội nghị 

Quốc tế, Hội nghị 

đăng trên hệ thống 

ISI (ISI 

Proceedings)

- ISI 19-23 04/2014

http://dx.doi.org/10.1109/CHINACOM.2014.7054351
http://dx.doi.org/10.1109/CHINACOM.2014.7054351
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85

Cognitive 

Cooperative 

Networks in 

Dual-Hop 

Asymmetric 

Fading 

Channels 

5 Không

IEEE Global 

Communications 

Conference 

(Globecom), Hội 

nghị Quốc tế, Hội 

nghị đăng trên hệ 

thống ISI (ISI 

Proceedings)

- ISI 977-983 12/2013

86

Multi-hop 

Transmission 

with 

Diversity 

Combining 

Techniques 

Under 

Interference 

Constraint 

2 Không

The International 

Conference on 

Advanced 

Technologies for 

Communications 

(ATC 2013), Hội 

nghị Quốc tế, Hội 

nghị đăng trên hệ 

thống ISI (ISI 

Proceedings)

- ISI
131-

135
10/2013

87

Performance 

Evaluation of 

Best Path 

Selection 

Protocol in 

Multi-hop 

Relaying 

Networks 

under Joint 

Impact of Co-

channel 

Interference 

and 

Hardware 

Impairments 

4 Không

Journal Issue on 

Information and 

Communications 

Technology, Tạp 

chí Quốc gia

09/2018

http://dx.doi.org/10.1109/GLOCOM.2013.6831197
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Đánh Giá 

Khả Năng 

Giải Mã và 

Bảo Mật Dữ 

Liệu Thành 

Công Trong 

Mạng MIMO 

TAS/SC Sử 

Dụng Mã 

Fountain 

Dưới Tác 

Động Của 

Giao Thoa 

Đồng Kênh

3 Không

Tạp Chí Khoa Học 

và Kỹ Thuật, Học 

Viện Kỹ Thuật 

Quân Sự

08/2018

89

Đánh Giá 

Xác Suất 

Dừng Mạng 

Vô Tuyến 

Nhận Thức 

Dạng Nền 

Dưới Sự Tác 

Động Đồng 

Thời Của 

Tương Quan 

Kênh Truyền 

và Khiếm 

Khuyết Phần 

Cứng

3 Không

Tạp Chí Khoa Học 

và Kỹ Thuật, Học 

Viện Kỹ Thuật 

Quân Sự

04/2018



90

Chọn Lựa 

Nút Chuyển 

Tiếp Nâng 

Cao Hiệu 

năng Mạng 

Vô Tuyến 

Nhận Thức 

Dạng Nền 

với Sự Xuất 

Hiện của Nút 

Nghe Lén và 

Khiếm 

Khuyết Phần 

Cứng

4 Không

Chuyên san Các 

công trình nghiên 

cứu, phát triển và 

ứng dụng 

CNTT&TT

06/2017

- Trong đó, số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là tác giả 

chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 15 ( [16] [17] [18] [19] [37] [43] [45] [47] [48] [49] 

[50] [51] [52] [53] [55] ) 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh 

và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH

Số 

tác giả

Là 

tác 

giả 

chính

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN

Thuộc 

danh mục 

tạp chí uy 

tín của 

ngành

Tập, số, 

trang

Tháng, 

năm 

công 

bố

Không có

- Trong đó, số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV là tác giả 

chính sau PGS/TS: 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích
Tên cơ quan cấp

Ngày tháng 

năm cấp

Tác giả 

chính/ đồng 

tác giả

Số tác 

giả

Không có

- Trong đó, số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau khi được công nhận 

PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế 



TT

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT

Cơ quan/tổ chức 

công nhận

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm)

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế

Số 

tác 

giả

Không có

- Trong đó, số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả 

chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế: 

TT

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng KHCN

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia)

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm)

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng

Văn bản 

đưa vào áp 

dụng thực tế

Ghi 

Chú

Không có

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng): 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị 

thiếu: 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS: 

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH 



Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không 

đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH 

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ 03 

CTKH là tác giả chính theo quy định: 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn 

không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa 

học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC 

DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Khánh Hoà, ngày 29 tháng 10 năm 2021 
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)


